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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2023 - 2024
*******
Căn cứ Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
Căn cứ văn bản số 940/GDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6 về hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ kế hoạch số 290/KH-MNRĐ 13 ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Trường Mầm non Rạng Đông 13 về  kế hoạch năm học 2023 – 2024;

Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của trường Mầm non Rạng Đông 13. Khâu chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục cụ thể như sau:
I. Đặc điểm tình hình:
· Trường mầm non công lập địa chỉ 109 Bà Hom Phường 13 , Quận 6
· Có 9 lớp học:
+ 01 nhà trẻ Gấu Bông (24-36 tháng): 39 bé; GV: Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Thanh Thuý, Dương Huỳnh Thy Phương
+ Mầm 1 (3-4 tuổi): 36 bé; GV: Nguyễn Thị Trang Đài, Nguyễn Thị Mai Sương, Nguyễn Ngọc Cẩm Tú
+ Mầm 2 (3-4 tuổi): 37 bé; GV: Nguyễn Thị Kim Nga, Trần Kim Châu, Nguyễn Thị Trúc Phương

+ Chồi 1 (4-5 tuổi): 43 bé; GV: Bùi Thị Phương Thảo, Trần Thị Ngọc Giàu

+ Chồi 2 (4-5 tuổi): 43 bé; GV: Nguyễn Thị Hồng Hương, Trương Thuý Vân Anh
+ Chồi 3 (4-5 tuổi): 43 bé; GV: Nguyễn Thị Thuỳ Dương, Trần Thị Thu Thảo

+Lá 1 (5-6 tuổi): 43 bé; GV: Chiêm Nguyễn Kim Duyên, Lâm Thục Quyên

+Lá 2 (5-6 tuổi): 43 bé; GV: Trương Thị Hoàng Yến, Huỳnh Thị Ngọc Tuyền

+Lá 3 (5-6 tuổi): 43 bé; GV: Trương Thị Ngọc Huyền, Phan Thị Kiều Oanh

a. Trình độ: 100 % đạt đại học ( trên chuẩn)
b. Cán bộ quản lý: 03 (01 HT – 02 PHT)
II. Nhiệm vụ chung:
· Năm học 2023 – 2024, Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 6 – Bậc Mầm non tiếp tục thực hiện kế hoạch của ngành Giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

· Thúc đẩy thực hiên đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương nề nếp, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

· Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; bảo đảm an toàn trường học; chủ động, linh hoạt thực hiện kế hoạch năm học; chủ động phòng, chống và ứng phó với thiên tai, dịch bệnh.

III. Nhiệm vụ trọng tâm:
· Chủ đề năm học 2023-2024 “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, đảm bảo duy trì chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục mầm non. 

· Tập trung các giải pháp thực hiện chủ đề “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm”.

· Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp Một. 

· Xây dựng kế hoạch giáo dục, phát triển Chương trình nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn; Nâng cao hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” năm thứ 3
· Tiếp tục triển khai nội dung giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo từ 3 – 5 tuổi.
· Triển khai thực hiện tài liệu phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.
· Tiếp tục làm tốt công tác phổ biến và tuyên truyền cho các bậc cha mẹ, cộng đồng về đổi mới giáo dục mầm non.
· Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
· Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc học Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2023-2024, nâng cao chất lượng tổ chuyên môn, thực hiện kiểm tra bồi dưỡng giáo viên, tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2023-2024. 
· Tham gia Hội thi “Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex”; “Ngày hội Năng lượng mới cả ngày vui”. 

· Tham gia hội thi Giáo viên giỏi cấp Quận, Thành phố về “Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục”
IV. Biện pháp thực hiện:
1. Thực hiện Chương trình GDMN, triển khai củng cố các chuyên đề
· Tập trung các giải pháp thực hiện chủ đề “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm” tại Trường: xây dựng môi trường phát triển toàn diện, kích thích hứng thú hoạt động học tập và vui chơi của trẻ.

· Chủ động, linh hoạt, sáng tạo gắn kết các tiêu chí của chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025” năm thứ 3 với việc xây dựng trường mầm non hạnh phúc, chuyên sâu xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, lành mạnh, an toàn, thân thiện trong trường học.

· Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, trong đó tập trung phát triển Chương trình giáo dục nhà trường theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm. 

· Triển khai, hướng dẫn CBQL, GV nâng cao năng lực phát triển Chương trình GDMN trên cơ sở Chương trình do Bộ GDĐT ban hành, nhà trường tham khảo chương trình giáo dục của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới đúng và áp dụng hiệu quả, phù hợp với thực tiễn: lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục như: cho trẻ làm quen với ngoại ngữ, tiếp cận công nghệ số và những nội dung giáo dục khác phù hợp với mục tiêu của Chương trình giáo dục mầm non, bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, đơn vị, khả năng và nhu cầu của trẻ, theo quy định của pháp luật để phát triển chương trình giáo dục nhà trường nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

· Tiếp tục đẩy mạnh việc hướng dẫn thực hiện và tổ chức các hoạt động giáo dục thông qua thực hành trải nghiệm, học thông qua chơi cho trẻ em. Chú trọng các phương thức giáo dục dựa trên dạy học tích hợp như giáo dục STEM, dạy học thông qua các chủ đề nhẳm phát huy tính tích cực của trẻ, giúp trẻ lảm quen các hoạt động giáo dục với cuộc sống gần gũi xung quanh.
· Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và công cụ đánh giá việc thực hiện chương trình GDMN.
* Biện pháp:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện cải tạo và tăng cường công tác quản lý các khu vực trồng cây xanh, trồng rau trong vườn trường.

+ Giáo viên thực hiện thiết kế các trò chơi vận động gần gũi, tăng cường cho trẻ vận động thoải mái bằng hình thức vẽ các trò chơi vận động cho trẻ tham gia chơi, vận động trên nền sân chơi ở một số khu vực phù hợp.

+ Giáo viên nhà trẻ thiết kế các đồ chơi trải nghiệm cảm giác tiếp xúc bàn chân cho trẻ Nhà trẻ 24-36 tháng.

+ Nhà trường thường xuyên kiểm tra, tu bổ để cây xanh, vườn rau, các trò chơi được đảm bảo an toàn, phù hợp với trẻ.

+ Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn theo chỉ đạo của Sở GDĐT.

· Bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên theo chỉ đạo chuyên môn của Bộ GDĐT; Sở GDĐT với các nội dung như: “Xây dựng môi trường hoạt động giáo dục cho trẻ Nhà trẻ”; “Nâng cao hiệu quả ứng dụng công tác chuyển đổi số trong quản lý giáo dục mầm non”; “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ” 

* Biện pháp:
+ Xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng chuyên môn, Bồi dưỡng thường xuyên theo chỉ đạo chuyên môn của Bộ GDĐT; Sở GDĐT, Phòng GD&ĐT Quận 6 phù hợp với tình hình đơn vị.

+ Cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn tham gia các buổi tập huấn theo kế hoạch của các cấp.

+ Triển khai các nội dung tập huấn đến giáo viên và phân công giáo viên thực hiện chuyên đề cho giáo viên trong trường cùng tham dự, học tập.

+ Tự đáng giá, rút kinh nghiệm.

· Triển khai Hội thi Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp quận với chủ đề “Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục” và Hội thi “Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex” cấp quận.
· Tham gia hội thi Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp Thành phố với chủ đề “Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục”;  vận động giáo viên tham gia hội thi giáo viên tài năng dành cho giáo viên mầm non ở các cơ sở GDMN độc lập; hội thi “Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex” tại 04 cụm chuyên môn Thành phố. Tham gia ngày hội “Năng lượng mới cả ngày vui”. 

* Biện pháp:

+ Triển khai kế hoạch hội thi của quận, thành phố
+ Bồi dưỡng, đề cử giáo viên tham gia hội thi cấp Quận, cấp Thành phố
+ Chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng, rèn trẻ tham gia hội thi.

+ Trang bị vật liệu, chất liệu phù hợp để trẻ tham gia đạt kết quả tốt.

· Thực hiện việc triển khai, hướng dẫn việc lựa chọn và sử dụng tài liệu, đồ chơi, học liệu, thiết bị dạy học theo đúng qui trình lựa chọn đồ chơi, học liệu (Hướng dẫn theo Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
* Biện pháp:

+ Thành lập Hội đồng lựa chọn đồ chơi, học liệu.

+ Tổ chuyên môn rà soát, phân loại, đề xuất lựa chọn.

+ Hội đồng tổ chức họp, thảo luận đánh giá học liệu trên cơ sở danh mục học liệu được đề xuất.

+ Hội đồng đề xuất với Hiệu trưởng danh mục học liệu đã được Hội đồng lựa chọn.

+ Hiệu trưởng phê duyệt danh mục học liệu, lập kế hoạch mua sắm, đề xuất với cơ quan quản lý cấp trên.

· Chủ động cho nhà trường, giáo viên trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung, phương pháp giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với quan điểm, mục tiêu của Chương trình GDMN, bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với văn hóa, điều kiện của đơn vị, khả năng và nhu cầu của trẻ, theo quy định của pháp luật để phát triển chương trình giáo dục của nhà trường.

* Biện pháp:

+ Căn cứ Chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và tình hình thực tiễn, nhà trường lựa chọn các nội dung giáo dục và các chủ đề giáo dục phù hợp với lứa tuổi, khả năng của trẻ.

+ Phó Hiệu trưởng Giáo dục duyệt kế hoạch giáo dục của các lớp, góp ý cho giáo viên điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp.

+ Ban Giám hiệu thường xuyên kiểm tra, thăm lớp, dự giờ các lớp.

· Chủ động trong việc áp dụng các hình thức, phương pháp, mô hình giáo dục tiên tiến; phát triển chương trình nhà trường theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp lấy trẻ làm trung tâm phù hợp văn hóa, điều kiện của địa phương, nhà trường khả năng nhu cầu của trẻ nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

* Biện pháp:

+ Tham khảo, học tập các hình thức, phương pháp, mô hình giáo dục tiên tiến; phát triển chương trình nhà trường theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp lấy trẻ làm trung tâm phù hợp văn hóa, điều kiện của địa phương, nhà trường khả năng nhu cầu của trẻ nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở các trường đã thực hiện.

+ Chủ động xây dựng mô hình giáo dục tiên tiến cho đơn vị khi có chỉ đạo của cấp trên.

· Tiếp tục phát huy ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong thực hiện Chương trình GDMN; khuyến khích sử dụng phần mềm trong việc lập kế hoạch giáo dục; vận dụng phương pháp tiên tiến tổ chức hoạt động cho trẻ. Xây dựng và khai thác kho tài liệu, học liệu, các video trực tuyến dùng chung để hỗ trợ thực hiện chương trình. 
   * Biện pháp:

+ Khai thác sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến hiệu quả để tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ như:

+ Tham khảo, chọn lựa tài liệu, học liệu trực tuyến phù hợp với mục tiêu giáo dục của từng độ tuổi.

+ Sử dụng lồng ghép nội dung vào các hoạt động giáo dục phù hợp.

+ Giáo viên ứng dụng phần mềm Mind Manager soạn kế hoạch hoạch dục.

+ Tham khảo tài liệu trên internet với các kênh uy tín, các Website giáo dục.
+ Tổ chức xây dựng kho tài liệu, học liệu trực tuyến dùng chung: Triển khai tài liệu tham khảo, chia sẻ các clip ở link Hoctructuyen.hcm.edu.vn và pgdmamnon.hcm.edu.vn để giáo viên tham khảo, học tập.

·  Thực hiện hướng dẫn tại Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về ban hành chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo, xác định nếu đủ điều kiện quy định tại Thông tư: Trường lập kế hoạch trình Phòng Giáo dục phê duyệt, tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh theo đúng quy định. 

+ Liên kết với Trung tâm ngoại ngữ Tân Văn tổ chức cho bé học năng khiếu vào tháng 10/ 2023( Phụ huynh tự nguyện tham gia)

·  Thực hiện chuyên đề Cụm chuyên môn và chuyên đề cấp Trường; phát huy tinh thần học tập để nâng cao chất lượng chuyên môn. Xây dựng các hoạt động giáo dục cho trẻ phù hợp với điều kiện, kinh tế xã hội tại địa phương. Phát huy vai trò của ban chất lượng trường trong việc tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. 
· Kiểm tra thực hiện chuyên đề trong năm học:

1. Chuyên đề “Xây dựng môi trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” 
-  Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của các lớp: Mầm 1, Chồi 1, Chồi 3
2. Chuyên đề “Xây dựng môi trường thiên nhiên trong tổ chức hoạt động và tăng cường vận động cho trẻ” 
- Kiểm tra thực hiện chuyên đề tại các lớp:  Chồi 2, Mầm 2, Gấu Bông
3. Chuyên đề “Tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ”: 
- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của giáo viên:  Ngọc Giàu ( Chồi 1); Vân Anh (Chồi 2), Trang Đài (Mầm 1)
4. Chuyên đề “Tổ chức các hoạt động phát triển nhận thức” 

- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của giáo viên: Trúc Phương (Mầm 2); Thu Thảo (Chồi 3); Thy Phương (Gấu Bông)
5. Chuyên đề “Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ”
- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của giáo viên:  Phương Thảo (Chồi 1), Hoàng Yến  ( Lá 1); Hồng Hương (Chồi 2)
6. Chuyên đề “Tổ chức các hoạt động phát triển thể chât”
- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của giáo viên: Mai Sương (Mầm 1), Thuỳ Dương (Chồi  3), Trương Phương (Gấu Bông)
7. Chuyên đề  phát triển ngôn ngữ

+ Hoạt động làm quen văn học
- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của giáo viên:  Kim Châu (Mầm 2), Ngọc Huyền (Lá 3)

+ Hoạt động LQCV

- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của giáo viên: Thục Quyên ( Lá 1), Ngọc Tuyền (Lá 2); Kiều Oanh (Lá 3)
* Chuyên đề  phát triển thẩm mỹ

+ Hoạt động tạo hình

- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của giáo viên: Thanh Thuý (Gấu Bông), Kim Duyên (Lá 1)
+ Hoạt động âm nhạc
- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của giáo viên: Cẩm Tú (Mầm 1), Kim Nga (Mầm 2)

* Xây dựng môi trường thân thiện:

· Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch thực hiện đến toàn thể CB-GV-CNV nhà trường. 

· Giáo viên tiếp tục thực hiện với phương châm “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”;

· Giáo viên xây dựng “Kế hoạch thực hiện môi trường thân thiện” tại nhóm lớp với khẩu hiệu “Yêu thương, quan tâm, tin tưởng và công bằng với tất cả trẻ”; Tổ chức đa dạng các hoạt động lễ hội, văn hóa văn nghệ; tổ chức các hoạt động cho trẻ tham quan các địa điểm: khu vui chơi, tham quan các điểm trong thành phố như: Thảo Cầm Viên, công viên văn hóa Đầm Sen,…... các khu di tích lịch sử: Đền Hùng; ở địa phương: Căn cứ Hố Bần, doanh trại bộ đội.

· Tạo môi trường hoạt động thân thiện, tổ chức các sự kiện thật vui, hấp dẫn, gần gũi giữa các thành viên trong nhà trường (phụ huynh, CB-GV-CNV và đặc biệt là với trẻ), luôn giữ thông điệp “Thương yêu trẻ, lắng nghe, hiểu trẻ và đối xử công bằng với tất cả mọi trẻ”; Các giáo viên ở các lớp đăng ký chương trình hành động cụ thể về thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào xây dựng kế hoạch môi trường thân thiện tại lớp.
* Tiếp tục triển khai nội dung giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo từ 3 – 5 tuổi.

· Chú trọng dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ an toàn cho bản thân theo yêu cầu chương trình: Mục tiêu, nội dung chương trình, bảo vệ bản thân theo quy tắc 5 ngón tay, 

· Lồng ghép vào các giờ học, giờ sinh hoạt để giáo dục, hướng dẫn nội dung giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo từ 3 – 5 tuổi.

* Tiếp tục đưa các nội dung vào chương trình GDMN:

“Phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ thảm họa thiên tai”, “Giáo dục tài nguyên biển, hải đảo”, “Biến đổi khí hậu”, “Giảm tải sử dụng túi nilon” 

· Hướng dẫn giáo viên lựa chọn lồng ghép các nội dung đưa vào chương trình giáo dục cho trẻ phù hợp với theo lứa tuổi.

· Sưu tầm hình ảnh, trang bị đồ chơi để trẻ tìm hiểu thêm về tài nguyên và môi trường biển và cách bảo vệ biển ở góc chơi của lớp.

· Tuyên truyền và kết hợp với phụ huynh để giáo dục thêm cho trẻ khi trẻ ở nhà.

 “Hoạt động bảo vệ môi trường hướng tới sử dụng tiết kiệm nước và năng lượng, tái sử dụng nguyên liệu thải bỏ”
· Thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, tiết kiệm nước và năng lượng vào hoạt động dạy và các hoạt động trong ngày. 

· Tuyên truyền đến cha mẹ trẻ ý thức bảo vệ môi trường qua bản tin trường lớp;

· Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi công cộng.

· Thực hành tiết kiệm điện nước, rèn ý thức tiết kiệm cho trẻ thông qua các bài học về kỹ năng sống.

· Tập cho trẻ có các kỹ năng tự phục vụ trong sinh hoạt hằng ngày ở lớp và tuyên truyền đến phụ huynh cho trẻ thực hiện ở nhà.
2. Tiếp tục làm tốt công tác phổ biến và tuyên truyền cho các bậc cha mẹ, cộng đồng về đổi mới giáo dục mầm non.
· Nâng cao chất lượng bảng tuyên truyền với phụ huynh của nhà trường, của lớp đảm bảo đa dạng, phong phú về nội dung, hấp dẫn về hình thức, phù hợp với nhận thức của các bậc cha mẹ về đổi mới giáo dục mầm non.
· Tăng cường việc thực hiện các buổi họp trao đổi giữa giáo viên với cha mẹ trẻ để cha mẹ trẻ nắm được nội dung những kỹ năng, kiến thức… trẻ được học tại trường, những đổi mới được cập nhật kịp thời giúp việc giáo dục trẻ đạt hiệu quả.
· Tổ chức các hoạt động phối hợp với các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, lớp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Kịp thời thông tin đến gia đình về những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ. Có biện pháp khuyến khích sự chia sẻ của gia đình về đặc điểm tâm lí của trẻ để thống nhất các biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ.

3. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

· Tiếp tục thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non tại đơn vị. 
· Phối hợp với phụ huynh để tuyên truyền kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ.
· Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo danh mục 3141.
· Kiểm tra trang thiết bị các lớp mẫu giáo 5 tuổi.

· Thiết kế bộ công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ theo từng tháng.

· Thực hiện kế hoạch quan sát, đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi 

· Kiểm tra giáo viên khối Lá lập kế hoạch giáo dục lồng ghép Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi vào chương trình giáo dục mầm non của lớp. ( Lớp Lá 1, Lá 2, Lá 3)
· Đối với những chỉ số khó thực hiện ở lớp, giáo viên phối hợp với phụ huynh thực hiện phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ theo từng tháng. Từ những nhận xét, đánh giá của phụ huynh về mỗi trẻ, kết hợp với việc quan sát trẻ ở tại lớp, giáo viên lập bảng ghi kết quả sự phát triển của trẻ.

· Tuyên truyền Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi qua bản tin của lớp, sổ bé ngoan, trao đổi với phụ huynh, các buổi họp Phụ huynh học sinh.

· Kiểm tra việc Sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi: thực hiện kế hoạch quan sát, đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi tại các lớp: Lá 1, Lá 2, Lá 3.
4. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

· Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; chú trọng triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 

· Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên: Bồi dưỡng giáo viên thực hiện chuyên đề, giáo viên chuyển khối, giáo viên mới.

· Tiếp tục giám sát việc thực hiện học tập bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.
· Thực hiện kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo và xếp loại tay nghề giáo viên.
· Thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
· Kiểm tra giáo viên tổ chức thực hiện các chuyên đề.
· Nâng cao năng lực giáo viên thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc, giáo dục trẻ.
· Tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn: Cô Cẩm Tú 
· Phổ biến kịp thời đến các cô những giáo án hay, những tài liệu chuyên môn mới để các cô được tiếp cận nắm bắt chương trình một cách kịp thời.
· Tạo điều kiện cho các lớp học tập dự giờ chéo lẫn nhau.
5. Nâng cao chất lượng tổ khối chuyên môn:

· Họp chuyên môn tháng 1 lần để rút kinh nghiệm công tác tháng qua và triển khai công tác tháng sau để rút kinh nghiệm, đánh giá công tác, bồi dưỡng những kiến thức mới.
· Khối họp tháng 2 lần để bàn phương pháp giảng dạy, cách tổ chức các hoạt động, tham khảo thêm các hoạt động qua tài liệu, băng video, đĩa hình.

· Họp khối trao đổi, bàn bạc những hoạt động của chuyên môn để đưa vào giảng dạy. Tích cực đầu tư và tổ chức các hoạt động trên lớp theo khả năng phát triển của trẻ
· Thảo luận rút kinh nghiệm sau khi tham quan học tập ở trường bạn, các chuyên đề do trường thực hiện.
· Dự họp tổ khối để kịp thời giúp giáo viên bàn sâu, bàn kỹ mục tiêu, nội dung, hoạt động dạy học trong khối.
6.  Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành

· Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra đánh giá. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện các cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, kết nối liên thông dữ liệu trong ngành giáo dục và kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và Bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025”. Khuyến khích phát triển và khai thác dữ liệu lớn, giải pháp trí tuệ nhân tạo phù hợp trong giáo dục đào tạo.

· Thực hiện kết nối mạng nội bộ để kiểm tra kế hoạch hoạt động giáo dục và trao đổi tài liệu chuyên môn dến giáo viên.
· Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý: Kiểm tra việc thực hiện lập kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non của các nhóm lớp, triển khai các thông tin, văn bản, cập nhật báo cáo chuyên môn, thống kê số liệu… từ các lớp, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo kịp thời.
· Khuyến khích giáo viên tận dụng các nguồn tài nguyên trên internet vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục đạt hiệu quả.

· Khuyến khích các tổ khối, giáo viên thiết kế bài giảng và tổ chức hoạt động cho giảng dạy.
V. NHỮNG CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2023 - 2024
· 100% giáo viên được xếp chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

· 100% lớp thực hiện ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

· 100% giáo viên được kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm GVMN.

· 100% giáo viên được kiểm tra chuyên đề.

· 100% giáo viên dạy học có học cụ trực quan.

· Tỷ lệ chuyên cần: 95%, Bé ngoan: 87%, Cháu ngoan: 35%. 

· Bằng khen Thành Phố 5/25 CB-GV
· Chiến sĩ thi đua: 7/25 CB-GV.
· Giáo viên giỏi cấp Quận:  10%/ tổng số giáo viên
· Hoàn thành BDTX: 22/22 Giáo viên, 3/3 CBQL
Hiệu trưởng duyệt 



                  Người lập kế hoạch

                                                                                           Phó Hiệu trưởng
         








Lương Minh Thái
LỊCH CÔNG TÁC GIÁO DỤC TỪNG THÁNG NĂM HỌC 2023 - 2024
	Tháng
	Nội dung chính

	Tháng

8/2023
	- Tham gia công tác tuyển sinh năm học 2023-2024
- Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn Hè 2023 

- Góp ý kế hoạch năm học 2023-2024.

- Hướng dẫn hoạt động đầu năm học 2023-2024.

- Học tập rút kinh nghiệm chuyên môn năm học 2022-2023

- Thực hiện trang trí lớp đầu năm

- Kiểm tra hệ thống mạng nội bộ, đề xuất sữa chữa máy tính các lớp.

- Đăng ký học cụ học phẩm đầu năm học.

- Thực hiện hồ sơ Xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn đồ chơi, học liệu năm học 2023 – 2024.
- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện viết bài thu hoạch Chính trị hè 2023.
- Lập danh sách CB- GV tham gia học tập BDTX năm học 2023-2024

- Tham dự lớp bồi dưỡng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Góp ý kế hoạch năm học 2023-2024.

	Tháng 9/2023
	- Tổ chức Lễ Khai giảng năm học kết hợp Phát động thi đua thực hiện chủ đề năm học “Xây dựng trường học hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm”; phong trào nuôi heo đất “Tháng khuyến học”: Các lớp nhận heo đất về lớp
- Tổ chức Ngày hội trăng rằm  ( 29/9/2023)

- Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên đề, Lịch hoạt động các lớp, Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, kiểm tra hoạt động Sư phạm giáo viên
- Tham dự lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực CBQL và GVMN “Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe và bảo đảm an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non”.

- Tiếp tục thực hiện nội dung giáo dục giới tính Era cho trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi trong phát triển chương trình.

- Cập nhật cơ sở dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành.

-  Tiếp tục triển khai kế hoạch chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025. Năm thứ 3
- Rà soát kiểm tra số liệu phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.

	Tháng 10/2023
	- Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; các chuyên đề đã triển khai; công tác đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục mầm non; công tác giáo dục hòa nhập (tiến hành trong cả năm học).

- Giám sát việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non theo Điều lệ trường mầm non (tiến hành trong cả năm học).

-  Tham dự chuyên đề “xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ nhà trẻ: MN Việt, MNRĐ11.

 - Tham gia Ngày hội phát triển vận động cho trẻ mầm non “Năng lượng mới - Cả ngày vui”(năm thứ 2)

- Tham gia học Bồi dưỡng nâng cao năng lực CBQL và GVMN “Hướng dẫn giáo viên thực hiện công tác đánh giá trẻ trong các cơ sở GDMN”.
- Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên theo lịch.

	Tháng 11/2023
	- Dự giờ hoạt động các lớp
- Kiểm tra Hoạt động sư phạm giáo viên theo kế hoạch
- Thực hiện kế hoạch tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp Quận

- Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp Thành phố, chủ đề “Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục”; 

-  Tham dự lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực CBQL và GVMN “Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ số cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non”; Bồi dưỡng nâng cao năng lực CBQL và GVMN “Tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ theo tiếp cận đa văn hóa ở các cơ sở giáo dục mầm non”.

- Tiếp tục giám sát, hướng dẫn cơ sở giáo dục mầm non độc lập tổ chức hoạt động theo Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT.

- Kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động ngoại khóa trong các cơ sở giáo dục mầm non.

- Triển khai và tổ chức Hội thi “Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex” cấp quận
- Tham dự chuyên đề “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ” MNRĐ Quận 6.

-  Tổ chức chuyên đề “Tổ chức hoạt động nhằm hình thành và phát triển các biểu tượng toán cho trẻ mầm non”. Thực hiện hồ sơ thi giáo viên giỏi cấp Quận

- Triển khai các hoạt động Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

	Tháng 12/2023
	- Thực hiện hồ sơ SKKN cấp trường

- Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch

- Tổng hợp số liệu – báo cáo Học kỳ I về Phòng Giáo dục Mầm non.

- Tổ chức tham quan doanh trại bộ đội, lễ hội noel
-  Tham dự chuyên đề “Nâng cao hiệu quả ứng dụng công tác chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động cho trẻ” 

- Tham dự lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực CBQL và GVMN “Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, đẩy mạnh công tác truyền thông”.

-  Tham gia Hội thi giáo viên tài năng dành cho giáo viên mầm non ở các cơ sở GDMN độc lập”.
-  Tham dự hội thảo đánh giá công tác chuyển đổi số trong quản lý giáo dục mầm non.

	Tháng 

01, 02/2024
	- Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch

- Thực hiện chuyên đề Lễ hội Mùa xuân

- Tham dự Hội nghị Sơ kết học kỳ I.

- Tham dự lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực CBQL và GVMN “Tổ chức hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển trong cơ sở giáo dục mầm non”.

	Tháng 3/2024
	· Tiếp tục Thực hiện kế hoạch lịch kiểm tra chuyên đề.

· Tham dự lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực CBQL và GVMN “Hướng dẫn cha mẹ chuẩn bị cho trẻ mầm non sẵn sàng vào học lớp 1”.
-  Tham dự Bồi dưỡng nâng cao năng lực CBQL và GVMN “Tập huấn triển khai Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.
- Tham dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm vận dụng phương pháp giáo dục tiên tiến trong tổ chức các hoạt động giáo dục.
- Tổ chức chuyên đề “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và công đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ”.

	Tháng 4/2024
	-Bồi dưỡng chuyên môn: “Xây dựng và sử dụng bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi”.
- Kiểm tra chuyên đề sử dụng Bộ công cụ đánh giá trẻ 5 truổi. Hoàn tất hồ sơ phổ cập trẻ 5 tuổi.
- Tổ chức Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương
- Xây dựng kế hoạch Tham quan trường Tiểu học

	Tháng 5/2024
	- Báo cáo kết quả thực hiện các chuyên đề về Phòng GDMN.  
- Thực hiện tổng kết năm học và tiển trẻ 5 tuổi ra trường
- Định hướng nội dung bồi dưỡng chuyên môn hè và hoạt động chuyên môn năm 2024.

	Tháng 6/2024
	- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy hè. 
- Kiểm tra và giám sát giáo viên thực hiện chăm sóc trẻ.

- Họp Giáo viên rút kinh nghiệm công tác chuyên môn cả năm.

	Tháng 7/2024
	- Thực hiện tuyển sinh năm học mới.

- Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho GV-CNV.

- Tham gia các lịch tập huấn của ngành.
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BIÊN BẢN

 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Năm học: 2023-2024

Thời gian: Lúc 16h15 Ngày  20 tháng 9 năm 2023
 Địa điểm: Phòng hội trường
 Chủ tọa: Lương Minh Thái

 Thư ký: Trương Thị Phương

 Tham dự:     21/22    giáo viên - Vắng : 01 Kim Ánh ( Hộ sản)

NỘI DUNG:

       Bà Lương Minh Thái Phó Hiệu trưởng thông qua kế hoạch số 198//KH-MNRĐ 13 về Kế hoạch giáo dục Năm học: 2023-2024 của Trường Mầm non Rạng Đông 13 như sau: ( kế hoạch kèm)

I. Đặc điểm tình hình:
· Trường mầm non công lập địa chỉ 109 Bà Hom Phường 13 , Quận 6
· Có 9 lớp học:
+ 01 nhà trẻ Gấu Bông (24-36 tháng): 39 bé; GV: Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Thanh Thuý, Dương Huỳnh Thy Phương

+ Mầm 1 (3-4 tuổi): 36 bé; GV: Nguyễn Thị Trang Đài, Nguyễn Thị Mai Sương, Nguyễn Ngọc Cẩm Tú

+ Mầm 2 (3-4 tuổi): 37 bé; GV: Nguyễn Thị Kim Nga, Trần Kim Châu, Nguyễn Thị Trúc Phương

+ Chồi 1 (4-5 tuổi): 43 bé; GV: Bùi Thị Phương Thảo, Trần Thị Ngọc Giàu

+ Chồi 2 (4-5 tuổi): 43 bé; GV: Nguyễn Thị Hồng Hương, Trương Thuý Vân Anh

+ Chồi 3 (4-5 tuổi): 43 bé; GV: Nguyễn Thị Thuỳ Dương, Trần Thị Thu Thảo

+Lá 1 (5-6 tuổi): 43 bé; GV: Chiêm Nguyễn Kim Duyên, Lâm Thục Quyên

+Lá 2 (5-6 tuổi): 43 bé; GV: Trương Thị Hoàng Yến, Huỳnh Thị Ngọc Tuyền

+Lá 3 (5-6 tuổi): 43 bé; GV: Trương Thị Ngọc Huyền, Phan Thị Kiều Oanh

a. Trình độ: 100 % đạt đại học ( trên chuẩn)
b. Cán bộ quản lý: 03 (01 HT – 02 PHT)
II. Nhiệm vụ chung ( Kế hoạch)
III. Nhiệm vụ  cụ thể ( Kế hoạch)
IV. Biện pháp thực hiện
· Thực hiện các chuyên đề theo kế hoạch kèm

· Kiểm tra thực hiện chuyên đề trong năm học:

1. Chuyên đề “Xây dựng môi trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” 
-  Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của các lớp: Mầm 1, Chồi 1, Chồi 3
2. Chuyên đề “Xây dựng môi trường thiên nhiên trong tổ chức hoạt động và tăng cường vận động cho trẻ” 

- Kiểm tra thực hiện chuyên đề tại các lớp:  Chồi 2, Mầm 2, Gấu Bông
3. Chuyên đề “Tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ”: 
- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của giáo viên:  Ngọc Giàu ( Chồi 1); Vân Anh (Chồi 2), Trang Đài (Mầm 1)
4. Chuyên đề “Tổ chức các hoạt động phát triển nhận thức” 

- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của giáo viên: Trúc Phương (Mầm 2); Thu Thảo (Chồi 3); Thy Phương (Gấu Bông)
5. Chuyên đề “Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ”
- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của giáo viên:  Phương Thảo (Chồi 1), Hoàng Yến  ( Lá 1); Hồng Hương (Chồi 2)

6. Chuyên đề “Tổ chức các hoạt động phát triển thể chât”
- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của giáo viên: Mai Sương (Mầm 1), Thuỳ Dương (Chồi  3), Trương Phương (Gấu Bông)

7. Chuyên đề  phát triển ngôn ngữ

+ Hoạt động làm quen văn học
- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của giáo viên:  Kim Châu (Mầm 2), Ngọc Huyền (Lá 3)

+ Hoạt động LQCV

- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của giáo viên: Thục Quyên ( Lá 1), Ngọc Tuyền (Lá 2); Kiều Oanh (Lá 3)

* Chuyên đề  phát triển thẩm mỹ

+ Hoạt động tạo hình

- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của giáo viên: Thanh Thuý (Gấu Bông), Kim Duyên (Lá 1)

+ Hoạt động âm nhạc
- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của giáo viên: Cẩm Tú (Mầm 1), Kim Nga (Mầm 2)

* Kiểm tra giáo viên khối Lá lập kế hoạch giáo dục lồng ghép Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi vào chương trình giáo dục mầm non của lớp. ( Lớp Lá 1, Lá 2, Lá 3)
* Kiểm tra việc Sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi: thực hiện kế hoạch quan sát, đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi tại các lớp: Lá 1, Lá 2, Lá 3.
V. NHỮNG CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2023 - 2024
· 100% giáo viên được xếp chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

· 100% lớp thực hiện ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

· 100% giáo viên được kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm GVMN.

· 100% giáo viên được kiểm tra chuyên đề.

· 100% giáo viên dạy học có học cụ trực quan.

· Tỷ lệ chuyên cần: 95%, Bé ngoan: 87%, Cháu ngoan: 35%. 

· Bằng khen Thành Phố 5/25 CB-GV
· Chiến sĩ thi đua: 7/25 CB-GV.

· Giáo viên giỏi cấp Quận:  10%/ tổng số giáo viên
· Hoàn thành BDTX: 22/22 Giáo viên, 3/3 CBQL
VI. Ý KIẾN:

- Không có

  Biên bản kết thúc lúc 17h350p cùng ngày và có đọc lại cho mọi người cùng nghe

                   Thư ký                                                                  Chủ tọa

Trương Thị Phương
Lương Minh Thái
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